
 

   

 
第
だい

8課
か

 朝礼
ちょうれい

 
 

 
Bài 8 Họp đầu giờ sáng 

 

   

 



 

 

   

 Unit 1  

 
実習生
じっしゅうせい

のクオンさんは、現場
げ ん ば

の皆
みな

さんとラジオ体操
たいそう

をしています。ラジオ体操
たいそう

が終
お

わって、指導員
し ど う い ん

の田中
た な か

さんが実習生
じっしゅうせい

のクオンさんに話
はな

します。 

 

 
Unit 1  

 

 Thực tập sinh Cường đang tập thể dục theo radio cùng với mọi người ở công 

trường. Sau khi kết thúc bài tập thể dục, người hướng dẫn Tanaka nói với 

Cường. 

 



 

Unit  1 - 1 
 

 

 

田中
たなか

 

クオン 

田中
たなか

 

   

クオン 

クオンさん、顔色
かおいろ

が悪
わる

いけど、大丈夫
だいじょうぶ

？ 

朝
あさ

からちょっと風邪
か ぜ

っぽくて。 

そうか。 

つらかったら、言
い

って。 

はい、ありがとうございます。 

 

 

 

Tanaka 

Cường 

Tanaka 

  

Cường 

Anh Cường, sắc mặt anh không tốt lắm. Anh ổn không? 

Tôi như hơi bị cảm từ sáng. 

Vậy à. 

Nếu thấy mệt thì anh nói với tôi nhé. 

Vâng, cảm ơn anh. 

 

 



 

   

 Unit 2  

 
指導員
し ど う い ん

の田中
た な か

さんは、皆
みな

さんの前
まえ

で今日
き ょ う

の作業
さぎょう

内容
ないよう

を伝
つた

えます。  

 
Unit 2  

 

 Người hướng dẫn Tanaka truyền đạt nội dung công việc hôm nay trước mặt 

mọi người. 

 

 

 

 

 



 

 

Unit  2 - 1 
 

 

 

田中
たなか

 

   

クオン 

今日
き ょ う

の作業
さぎょう

内容
ないよう

ですが、A―1で積
つ

み込
こ

み作業
さぎょう

です。 

人員
じんいん

は 12名
めい

です。 

はい。 

 

 

 

Tanaka 

  

Cường 

Công việc hôm nay là xếp hàng hóa tại khu vực A-1. 

Có 12 nhân công. 

Rõ! 

 

 


